


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: GDCD 8 
NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian: 45 phút.



	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề Phòng chống tệ nạn xã hội.
	Nhận biết được một số tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm cũng như quy định của pháp luật
	
	
	Nhận biết được tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân và xã hội cũng như số quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội 
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	4 câu
1.33 điểm
13.3%
	
	
	1 câu
2 điểm
20%
	
	
	
	
	Số câu: 5
Số điểm: 3.33
Tỉ lệ:33.3%

	Chủ đề Phòng chống nhiễm HIV/AIDS.
	Biết được khái niệm và con đường lây nhiễm HIV-AIDS.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	3 câu
1 điểm
10%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%

	Chủ đề  Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ, và các chất độc hại.
	Biết được một số loại vũ khí cháy nổ và các chất độc hại
	
	 Nhận biết được một số hành vi vi phạm
	
	
	Vận dụng kỹ năng để phòng tránh đối với vũ khí cháy nổ và các chất độc hại
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	2 câu
0,66 điểm
6.6%
	
	2 câu
0.66 điểm
6.6%
	
	
	1 câu
1 điểm
10%
	
	
	Số câu: 5
Số điểm:2.33
Tỉ lệ:23.3%

	Chủ đề: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

	Nhận biết được công dân có quyền sở hữu đối với tài sản nào
	
	Phân biệt được một số quyền
	
	
	Nhận xét được những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân.
	
	Đưa ra  được trách nhiện của bản thân về quyền và nghĩa vụ dối với tài sản 
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	3
1 điểm
10%
	
	1
0.34 điểm
3.4%
	
	
	0.5 câu
1 điểm
10%
	
	0.5 câu
1 điểm
10%
	Số câu: 5
Số điểm: 3.34
Tỉ lệ: 33.4%

	Tổng câu:
Tổng điểm:
Tỉ lệ:
	Tổng câu: 12
Tổng điểm: 4
Tỉ lệ:40%
	Tổng câu: 4
Tổng điểm:3
Tỉ lệ: 30%
	Tổng câu: 1.5
Tổng điểm:2
Tỉ lệ:20%
	Tổng câu:0.5
Tổng điểm:1
Tỉ lệ:10%
	Tổng câu:18
Tổng điểm:10
Tỉ lệ: 100%



	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS Kim Đồng
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II (2022 - 2023)
MÔN: GDCD 8 (Đề 1)
Thời gian làm bài: 45 phút

	
	



	    Điểm
	Họ tên, chữ ký GK
	Họ tên, chữ ký GT

	
	
	

	
	
	


PHẦN I . TRẮC NGHIỆM: (5 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng
Câu 1. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội, bao gồm những hành vi
A.có lỗi do tất cả mọi người gây ra đối với xã hội.
B.uống rượu, hút thuốc ở nơi công cộng ảnh hưởng đến mọi người.
C.sai trái do mọi người gây ra gây thiệt hại đến người khác.
D.sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật.
Câu 2. Ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Cho phép mọi cá nhân sản xuất chất ma túy.     
B. Cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
C. Cấm trẻ em uống rượu, nhưng không cấm trẻ em hút thuốc.  
D. Cho phép mọi các nhân được sử dụng ma túy.
Câu 3. Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.                  B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                  D. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
Câu 4. Hành động nào sau đây vi phạm tệ nạn xã hội?
A. Rủ bạn vào quán chơi điện tử ăn tiền.      B. Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an.
C. Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng.  D. Vận động mọi người không trồng cây thuốc phiện.
Câu 5. Hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?
A.Bắt tay người đã bị nhiễm HIV/AIDS.    B.Dùng chung cốc, bát, đĩa.
C.Dùng chung bơm kim tiêm.             D.Nói chuyện với người nhiễm HIV/AIDS.
Câu 6. Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người là? 
A. HIV.           B. AIDS.          C. Ebola.          D. Cúm gà.
Câu 7. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?
A.Không nên tiếp xúc, nói chuyện với những người bị nhiễm HIV/AIDS.
B.Phòng chống nhiễm HIV không phải trách nhiệm của học sinh.
C.Phòng chống nhiễm HIV là trách nhiệm của mọi người và toàn xã hội.
D.Học sinh không có nguy cơ lây nhiễm HIV nên không cần phòng tránh.
Câu 8. Hành vi nào sau đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.    B. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
C. Sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ.D. Phát hiện bọn buôn pháo lậu đến báo công an.
Câu 9. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột là
A. vũ khí         B. chất độc hại         C. chất thải          D. chất nổ
Câu 10. Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? 
A. Sử dụng súng tự chế.                  B. Cưa mìn để lấy thuốc nổ. 
C. Dùng dao để đánh nhau.               D. Sử dụng súng để tập huấn quân sự
Câu 11. Các chất nào dưới đây không gây ra tai nạn cháy, nổ, độc hại?
A.Xăng dầu.     B. Bom mìn, đạn, pháo.     C. Thủy ngân.      D. Kim loại thường.
Câu 12. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản nhà nước?
A.Đất đai.                              B. Biển và tài sản biển.
C.Rừng và khoáng sản.                    D. Vốn cá nhân góp trong doanh nghiệp.
Câu 13. Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây? 
A. Xe máy do mình đứng tên đăng kí          B. Sổ tiết kiệm do mình đứng tên 
C. Thửa đất do mình đứng tên                D. Căn hộ do mình đứng tên
Câu 14. Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là?
A.Quyền định đoạt.	   B. Quyền khai thác.   C.Quyền chiếm hữu.   D. Quyền tranh chấp.
Câu 15. Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào? 
A. Quyền sử dụng.        B. Quyền định đoạt. C. Quyền chiếm hữu.      D. Quyền tranh chấp.
PHẦN II. TỰ LUẬN:  (5 điểm)
Câu 16(2 điểm): Em hãy cho biết, tệ nạn xã hội có tác hại như thế nào đối với xã hội? Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật đã có quy định gì đối với trẻ em?
Câu 17(1 điểm): Để phòng ngừa tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra em cần phải làm gì?
Câu 18 (2 điểm): Linh mượn xe đạp của Liên để đi ra thị trấn. Khi mượn, Linh nói sẽ trả lại cho Liên sau 3 giờ. Khoảng gần 3 giờ sau, Linh về đến gần nhà thì gặp Hằng và Hằng đã hỏi mượn chiếc xe này. Linh ngập ngừng vì chiếc xe này không phải của mình, liệu mình có cho mượn lại không. Thấy Linh do dự, Hằng nói: "Cậu đã mượn xe của Liên thì cậu có toàn quyền quyết định cho tớ mượn lại chứ; pháp luật cũng quy định vậy mà".
a) Trong trường hợp này Linh có quyền quyết định cho Hằng mượn xe của Liên không.Vì sao?
b) Theo em, khi mượn xe của Liên, Linh có quyền và nghĩa vụ gì?

                                        Bài làm
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. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
 PHẦN I . TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) (Mỗi câu đúng: 0,33 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	B
	D
	D
	D
	C
	A
	B




PHẦN II. TỰ LUẬN: ( 5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm


	16
	TNXH gây ra tác hại đối xã hội: 
+ Ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần và đạo đức của con người,
+ Làm thiệt hại kinh tế gia đình và đất nước.
+ Phá  vỡ hạnh phúc gia đình.
+ Gây mất trật tự an ninh  xã hội, làm băng hoại giá trị đạo đức truyền thống.
+ Suy thoái giống nòi dân tộc...
+ quy định của pháp luật
- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.
- Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích.
- Nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.

	1




1

	17
	- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại
- Tuyên truyền vận động bạn bè mọi người thực hiện tốt các quy định 
- Tố cáo những kẻ cố ý phá hoại, buôn bán, tàng trữ, sử dụng traí phép các 
loại vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.  

	1

	

18
	a. Linh không có quyền cho Hằng mượn xe đạp của Liên, vì Linh không phải là chủ sở hữu của chiếc xe đạp này nên chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền cho người khác mượn (không có quyền định đoạt)
b. Khi mượn xe của Liên, Linh có quyền sử dụng xe để đi lại và có nghĩa vụ trả xe đúng thời gian, trả đúng người.
	1



1













	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS Kim Đồng
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II (2022 - 2023)
MÔN: GDCD 8 (Đề 2)
Thời gian làm bài: 45 phút

	
	



	    Điểm
	Họ tên, chữ ký GK
	Họ tên, chữ ký GT

	
	
	

	
	
	


PHẦN I . TRẮC NGHIỆM: (5 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng
Câu 1:.Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là?
A.Quyền định đoạt.	  B. Quyền khai thác.   C.Quyền chiếm hữu.   D. Quyền tranh chấp.
Câu 2. Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào? 
A. Quyền sử dụng.        B. Quyền định đoạt. C. Quyền chiếm hữu.    D. Quyền tranh chấp.
Câu 3. Hành vi nào sau đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.         
B. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.
C. Sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ.  
D. Phát hiện bọn buôn pháo lậu đến báo công an.
Câu 4. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột là
A. Vũ khí         B. Chất độc hại         C. Chất thải          D. Chất nổ
Câu 5. Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? 
A. Sử dụng súng tự chế.                    B. Cưa mìn để lấy thuốc nổ. 
C. Dùng dao để đánh nhau.                 D. Sử dụng súng để tập huấn quân sự
Câu 6. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội, bao gồm những hành vi
A.Có lỗi do tất cả mọi người gây ra đối với xã hội.
B.Uống rượu, hút thuốc ở nơi công cộng ảnh hưởng đến mọi người.
C.Sai trái do mọi người gây ra gây thiệt hại đến người khác.
D.Sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật.
Câu 7. Ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Cho phép mọi cá nhân sản xuất chất ma túy.     
B. Cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
C. Cấm trẻ em uống rượu, nhưng không cấm trẻ em hút thuốc.  
D. Cho phép mọi các nhân được sử dụng ma túy.
Câu 8. Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.                  B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.                  D. Từ đủ 20 tuổi trở lên
Câu 9. Các chất nào dưới đây không gây ra tai nạn cháy, nổ, độc hại?
A.Xăng dầu.     B. Bom mìn, đạn, pháo.     C. Thủy ngân.      D. Kim loại thường.
Câu 10: Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản nhà nước?
A.Đất đai.                          B. Biển và tài sản biển.
C.Rừng và khoáng sản.                D. Vốn cá nhân góp trong doanh nghiệp.
Câu 11: Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây? 
A. Xe máy do mình đứng tên đăng kí               B. Sổ tiết kiệm do mình đứng tên 
C. Thửa đất do mình đứng tên                     D. Căn hộ do mình đứng tên
Câu 12. Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người là? 
A. HIV.           B. AIDS.          C. Ebola.          D. Cúm gà.
Câu 13. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?
A.Không nên tiếp xúc, nói chuyện với những người bị nhiễm HIV/AIDS.
B.Phòng chống nhiễm HIV không phải trách nhiệm của học sinh.
C.Phòng chống nhiễm HIV là trách nhiệm của mọi người và toàn xã hội.
D.Học sinh không có nguy cơ lây nhiễm HIV nên không cần phòng tránh.
Câu 14. Hành động nào sau đây vi phạm tệ nạn xã hội?
A. Rủ bạn vào quán chơi điện tử ăn tiền.       B. Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an.
C. Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng. D. Vận động mọi người không trồng cây thuốc phiện.
Câu 15. Hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?
A.Bắt tay người đã bị nhiễm HIV/AIDS.  B.Dùng chung cốc, bát, đĩa.
C.Dùng chung bơm kim tiêm.             D.Nói chuyện với người nhiễm HIV/AIDS.
PHẦN II. TỰ LUẬN:  (5 điểm)
Câu 16(2 điểm): Em hãy cho biết, tệ nạn xã hội có tác hại như thế nào đối với bản thân? Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật đã có quy định gì đối với toàn xã hội?
Câu 17(1 điểm): Để phòng ngừa tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra em cần phải làm gì?
Câu 18 (2 điểm): ): Linh mượn xe đạp của Liên để đi ra thị trấn. Khi mượn, Linh nói sẽ trả lại cho Liên sau 3 giờ. Khoảng gần 3 giờ sau, Linh về đến gần nhà thì gặp Hằng và Hằng đã hỏi mượn chiếc xe này. Linh ngập ngừng vì chiếc xe này không phải của mình, liệu mình có cho mượn lại không. Thấy Linh do dự, Hằng nói: "Cậu đã mượn xe của Liên thì cậu có toàn quyền quyết định cho tớ mượn lại chứ; pháp luật cũng quy định vậy mà".
a)	Trong trường hợp này Linh có quyền quyết định cho Hằng mượn xe của Liên không.Vì sao?
b)	Theo em, khi mượn xe của Liên, Linh có quyền và nghĩa vụ gì? 
                         
                             Bài làm
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C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
 PHẦN I . TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) (Mỗi câu đúng: 0,33 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	D
	D
	B
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	C




PHẦN II. TỰ LUẬN: ( 5 điểm)

	Câu
	                 Đáp án
	Biểu điểm


	16
	TNXH gây ra tác hại đối với bản thân 
-Ảnh hưởng đến sức khỏe.
-Sa sút tinh thần.
-Hủy hoại đạo đức. 
-Vi phạm pháp luật, bị tù tội.
-Dẫn đến cái chết.
+ quy định của pháp luật
-Cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào
-Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng , tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy
-Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm

	1




1

	 17
	- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại
- Tuyên truyền vận động bạn bè mọi người thực hiện tốt các quy định 
- Tố cáo những kẻ cố ý phá hoại, buôn bán, tàng trữ, sử dụng traí phép các 
loại vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.  

	1

	

18
	a. Linh không có quyền cho Hằng mượn xe đạp của Liên, vì Linh không phải là chủ sở hữu của chiếc xe đạp này nên chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền cho người khác mượn (không có quyền định đoạt)
b. Khi mượn xe của Liên, Linh có quyền sử dụng xe để đi lại và có nghĩa vụ trả xe đúng thời gian, trả đúng người.
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